HỌC KÌ I        	     LỊCH BÁO GIẢNG 
TUẦN:…29….                  (Từ ngày 28/3/2022 đến ngày 1/4/2022)
	
	THỨ
	BUỔI
	TIẾT
	MÔN HỌC
	TÊN BÀI DẠY
	GHI CHÚ

	HAI
28/3/
2022
	CHIỀU
	1
	Tập đọc
	Nghĩa thầy trò
	

	
	
	2
	Âm nhạc
	Ôn : Tre ngà bên Lăng Bác và Hát mừng, TĐN số 7
	

	
	
	3
	Lịch sử
	Sấm sét đêm giao thừa
	

	
	
	4
	Chính tả
	Nghe-viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động

	Bổ sung: Kiến thức về dấu gạch nối ttheo CV 3799 của BGD- ĐT: Nhận biết được công dụng của dấu gạch nối ( nối các tiếng trong những từ mượn gồm nhiều tiếng): trong bài chính tả nghe viết Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động và bài 2 Tác giả của bài Quốc tế ca

	
	
	5
	Khoa học
	Sự sinh sản của thực vật có hoa( tiết 1)
	- Đặt được câu hỏi về sự sinh sản của thực vật có hoa.
- Nhận biết hoa là cơ quan sinh sản của thực vật có hoa.
- Chỉ và nói lên các bộ phận của hoa như nhị và nhụy trên tranh vẽ hoặc vật thật.

	
	
	6
	Mĩ thuật
	Chủ đề 10:  Cuộc sống quanh em(  tiết 1)
	

	BA
29/3/
2022

	CHIỀU
	1
	LTVC
	Mở rộng vốn từ: Truyền Thống
	Không làm bài tập 1

	
	
	2
	Tiếng Anh
	Unit 15 - Lesson 1
	

	
	
	3
	Tiếng Anh
	Unit 15 - Lesson 1
	

	
	
	4
	Khoa học
	Sự sinh sản của thực vật có hoa( tiết 2)
	- Phân biệt được nhị và nhụy, hoa đơn tính và hoa lưỡng tính qua quan sát.
- Kể được tên một số hoa thụ phấn nhờ côn trùng, hoa thụ phấn nhờ gió. Không yêu cầu tất cả HS sưu tầm tranh ảnh về hoa thụ phấn nhờ côn trùng hoặc nhờ gió. GV hướng dẫn, động viên, khuyến khích để những em có điều kiện sưu tầm, triển lãm.

	
	
	5
	Lịch sử
	Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”
	

	
	
	6
	Kể chuyện
	Kể chuyện đã nghe, đã đọc
	ĐĐHCM

	TƯ
30/3/
2022
	CHIỀU
	1
	Tập đọc
	Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
	TNTT

	
	
	2
	Tin học
	Bài 5: Luyện tập về thủ tục
	

	
	
	3
	TLV
	Tập viết đoạn đối thoại
	KNS

	
	
	4
	Thể dục 
	- Học thể thao tự chọn.
- Trò chơi “nhảy ô tiếp sức”
	

	
	
	5
	Kĩ thuật
	Lắp xe cần cẩu  (Tiết 2 )
	TKNL, TNTT

	
	
	6
	Kĩ thuật
	Lắp xe ben ( Tiết 1)
	TKNL, TNTT

	NĂM
31/3/
2022
	CHIỀU
	1
	LTVC
	Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
	 Không dạy bài tập 3

	
	
	2
	Kĩ thuật
	Lắp xe ben ( Tiết 2)
	TKNL, TNTT

	
	
	3
	Khoa học
	Cây con mọc lên từ hạt
	

	
	
	4
	Tiếng Anh
	Unit 15 - Lesson 2
	

	
	
	5
	Tiếng Anh
	Unit 15 - Lesson 2
	

	
	
	6
	Thể dục
	- Học thể thao tự chọn
	

	SÁU
1/4/
2022
	CHIỀU
	1
	TLV
	Trả bài văn tả đồ vật
	

	
	
	2
	Tin học
	Bài 5: Luyện tập về thủ tục
	

	
	
	3
	Khoa học
	Cây con có thể mọc lên từ một số bộ phận của cây mẹ( tiết 1)
	- Đặt được câu hỏi về cây con được hình thành, phát triển từ các bộ phận của cây mẹ.
- Kể được tên một số cây có thể mọc từ thân, cành,lá ,rễ của cây mẹ và thực hành trồng cây bằng thân( hoặc rễ, lá).

	
	
	4
	Địa lí
	Châu Phi (tiếp theo)
	

	
	
	5
	Kĩ thuật
	Lắp xe ben ( Tiết 3)
	TKNL, TNTT

	
	
	6
	SHL
	
	






